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Trình độ 
Ngành đào 

tạo 

Chuyên ngành đào 

tạo 

(lấy theo bảng điểm)

I Trung tâm Khuyến nông (1)

1
Nguyễn Minh 

Quang
09/7/1999 Nam Kinh Đại học

Kinh tế nông 

nghiệp

Kinh tế nông nghiệp và 

phát triển nông thôn

Chuyên viên về quản lý 

nguồn nhân lực
Không

II Chi cục Kiểm lâm (27)

2 Phạm Văn Tình 28/12/1982 Nam Kinh Đại học Kế toán Kế toán kiểm toán Kế toán viên Không

3 Lê Tùng Lâm 11/8/2000 Nam Kinh Đại học Kế toán Kế toán Kế toán viên Không

4
Trương Thị Minh 

Hằng
20/8/1994 Nữ Kinh Đại học Kế toán Kế toán doanh nghiệp Kế toán viên

Con thương 

binh

5 Dương Thị Thu 06/02/1992 Nữ Kinh Đại học Kế toán Kế toán Kế toán viên Không

6
Nguyễn Thế 

Thắng
03/10/1994 Nam Kinh Thạc sỹ

Tài chính - 

ngân hàng
Tài chính Kế toán viên Không

7
Nguyễn Hùng 

Đức Duy
28/8/2001 Nam Kinh Đại học

Tài chính - 

ngân hàng
Ngân hàng Kế toán viên Không

8
Nguyễn Thị Mai 

Linh
18/9/2002 Nữ Kinh Đại học Kế toán Kiểm toán Kế toán viên Không

9
Nguyễn Văn 

Xuân
15/11/1990 Nam Kinh Đại học Luật Luật Kiểm lâm viên Không

(Kèm theo Thông báo số:  02   /TB-HĐXT ngày   20   /   9 /2024 của Hội đồng xét tuyển viên chức)
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Vị trí việc làm đăng ký dự 

tuyển

Đối tƣợng ƣu 

tiên

(nếu có)

TT Họ và tên

Ngày, 

tháng, 

năm sinh

Giới 

tính

Dân 

tộc

Trình độ chuyên môn
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Trình độ 
Ngành đào 

tạo 

Chuyên ngành đào 

tạo 

(lấy theo bảng điểm)

Vị trí việc làm đăng ký dự 

tuyển

Đối tƣợng ƣu 

tiên

(nếu có)

TT Họ và tên

Ngày, 

tháng, 

năm sinh

Giới 

tính

Dân 

tộc

Trình độ chuyên môn

10
Dương Ngọc 

Hưng
24/11/1999 Nam Kinh Đại học

Quản lý tài 

nguyên và 

môi trường

Quản lý tài nguyên và 

môi trường
Kiểm lâm viên Không

11
Lò Thị Lan 

Phương
23/3/1995 Nữ Thái Đại học Lâm nghiệp Lâm nghiệp Kiểm lâm viên

Người dân tộc 

thiểu số

12 Đào Thị Nguyệt 08/02/1996 Nữ Mường Đại học Lâm nghiệp Lâm nghiệp Kiểm lâm viên
Người dân tộc 

thiểu số

13 Phạm Thanh Kỳ 22/10/2000 Nam Kinh Đại học Luật Luật Kiểm lâm viên Không

14 Thao Văn Dế 12/3/1997 Nam Mông Đại học

Quản lý tài 

nguyên và 

môi trường

Quản lý tài nguyên và 

môi trường
Kiểm lâm viên

Người dân tộc 

thiểu số

15 Chu Văn Mào 28/8/1983 Nam Nùng Thạc sỹ
Kinh tế nông 

nghiệp
Kinh tế nông nghiệp Kiểm lâm viên

Người dân tộc 

thiểu số, Bộ đội 

xuất ngũ

16 Lê Thị Linh 10/12/1999 Nữ Kinh Đại học
Kinh tế quốc 

tế
Kinh tế quốc tế Kiểm lâm viên Không

17 Lê Thị Hà 02/02/1990 Nữ Kinh Đại học Luật Luật Kiểm lâm viên Không

18 Hơ Văn Gia 15/5/1993 Nam Mông Đại học Luật Luật Kiểm lâm viên
Người dân tộc 

thiểu số

19 Cao Minh Nhất 25/01/1999 Nam Thái Đại học Lâm nghiệp Lâm nghiệp Kiểm lâm viên
Người dân tộc 

thiểu số

20 Lê Thị Vân 06/3/1991 Nữ Kinh Đại học Luật Luật Kiểm lâm viên Không
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Trình độ 
Ngành đào 

tạo 

Chuyên ngành đào 

tạo 

(lấy theo bảng điểm)
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tính

Dân 

tộc

Trình độ chuyên môn

21 Trịnh Thị Tâm 06/9/1997 Nữ Kinh Đại học Luật Luật Dân sự Kiểm lâm viên Không

22 Phạm Tâm Tâm 30/10/2000 Nữ Kinh Đại học
Kinh tế nông 

nghiệp
Kinh tế nông nghiệp Kiểm lâm viên Không

23 Phạm Ngọc Hà 20/5/1984 Nam Mường Đại học Luật Luật Kiểm lâm viên

Người dân tộc 

thiểu số, con 

thương binh

24 Vũ Thị Yến 16/7/1995 Nữ Kinh Đại học Luật Luật hình sự Kiểm lâm viên Không

25 Đỗ Huyền Trang 02/12/2000 Nữ Kinh Đại học Luật Kinh tế Luật Kinh tế Kiểm lâm viên Không

26 Trịnh Thị Thùy 15/9/1996 Nữ Kinh Đại học Luật Luật hình sự Kiểm lâm viên Không

27
Hoàng Khắc 

Thông
12/6/1984 Nam Kinh Đại học Luật Luật Kiểm lâm viên Không

28 Lê Văn Chinh 25/01/1995 Nam Kinh Đại học Luật Luật Kiểm lâm viên Không

III Chi cục Thủy lợi (12)

29 Đỗ Thị Tuyến 21/5/1995 Nữ Kinh Đại học
Kỹ thuật tài 

nguyên nước

Thiết kế hệ thống thủy 

lợi
Kiểm soát viên đề điều Không

30
Nguyễn Khải 

Hưng
09/02/2000 Nam Kinh Đại học

Kỹ thuật xây 

dựng công 

trình thủy

Kỹ thuật xây dựng 

công trình thủy
Kiểm soát viên đề điều Không

31 Phạm Minh Tùng 14/12/1992 Nam Kinh Đại học
Kỹ thuật xây 

dựng 
Kỹ sư xây dựng Kiểm soát viên đề điều Không
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Trình độ 
Ngành đào 

tạo 

Chuyên ngành đào 

tạo 

(lấy theo bảng điểm)

Vị trí việc làm đăng ký dự 

tuyển
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tính

Dân 

tộc

Trình độ chuyên môn

32 Trịnh Bá Tùng 29/8/1993 Nam Kinh Đại học
Quản lý xây 

dựng
Quản lý xây dựng Kiểm soát viên đề điều Không

33 Nguyễn Văn Bình 14/12/1984 Nam Kinh Đại học

Kỹ thuật 

công trình 

xây dựng

Kỹ thuật công trình xây 

dựng
Kiểm soát viên đề điều Không

34
Ngô Thị Hồng 

Hạnh
06/6/1997 Nữ Kinh Đại học

Kỹ thuật xây 

dựng 

Xây dựng Cảng - 

đường thủy
Kiểm soát viên đề điều Không

35 Lưu Xuân Quân 10/9/1976 Nam Kinh Đại học

Kỹ thuật 

công trình 

xây dựng

Kỹ thuật công trình xây 

dựng
Kiểm soát viên đề điều Không

36 Cao Văn Linh 02/10/1991 Nam Kinh Đại học

Kỹ thuật 

công trình 

xây dựng

Kỹ thuật công trình xây 

dựng
Kiểm soát viên đề điều Không

37 Lương Kế Lợi 27/3/1993 Nam Kinh Đại học
Kỹ thuật xây 

dựng
Kỹ thuật xây dựng Kiểm soát viên đề điều Không

38 Lưu Xuân Quỳnh 17/10/1990 Nữ Kinh Đại học

Kỹ thuật 

công trình 

biển

Kỹ thuật công trình 

biển
Kiểm soát viên đề điều Không

39 Đỗ Thị Hồng Sâm 30/3/1996 Nữ Kinh Đại học

Kỹ thuật 

công trình 

thủy

Kỹ thuật công trình 

thủy
Kiểm soát viên đề điều Không

40 Ngô Thiện Hoàng 05/10/1997 Nam Kinh Đại học

Kỹ thuật 

công trình 

xây dựng

Xây dựng dân dụng và 

công nghiệp
Kiểm soát viên đề điều Không

IV Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (12)

41 Lê Đức Hiền 30/4/1999 Nữ Kinh Đại học
Khoa học cây 

trồng
Khoa học cây trồng Bảo vệ thực vật hạng III Không
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Ngành đào 

tạo 

Chuyên ngành đào 

tạo 
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42
Nguyễn Thị Trâm 

Anh
26/9/1997 Nữ Kinh Đại học Nông học Nông học Bảo vệ thực vật hạng III Không

43
Nguyễn Thành 

Luân
12/5/1999 Nam Kinh Đại học Nông học Nông học Bảo vệ thực vật hạng III Không

44
Trần Thị Thu 

Trang
22/5/1995 Nữ Kinh Thạc sỹ

Khoa học cây 

trồng
Khoa học cây trồng Bảo vệ thực vật hạng III Không

45 Nguyễn Thị Thủy 20/9/1997 Nữ Kinh Đại học
Công nghệ 

sinh học
Công nghệ sinh học Bảo vệ thực vật hạng III Không

46 Nguyễn Phú Quân 29/9/1990 Nam Kinh Thạc sỹ
Bảo vệ thực 

vật
Bảo vệ thực vật Bảo vệ thực vật hạng III Không

47
Nguyễn Thị 

Hương
05/8/1997 Nữ Kinh Đại học

Khoa học cây 

trồng
Khoa học cây trồng Bảo vệ thực vật hạng III Không

48 Lê Tuấn Anh 03/12/1995 Nam Kinh Đại học
Bảo vệ thực 

vật
Bảo vệ thực vật Bảo vệ thực vật hạng III Không

49
Hoàng Văn 

Dương
19/9/1992 Nam Kinh Đại học Nông học Nông học

Giám định kiểm dịch thực 

vật hạng III
Không

50 Lê Thị Thu Hoài 19/01/2000 Nữ Kinh Đại học
Khoa học cây 

trồng
Khoa học cây trồng

Giám định kiểm dịch thực 

vật hạng III
Không

51
Đinh Thị Ánh 

Hồng
11/02/1986 Nữ Kinh Đại học Kế toán Kế toán

Chuyên viên về hành chính - 

văn phòng
Không

52
Hoàng Lê Mai 

Linh
22/9/2002 Nữ Kinh Đại học Kế toán Kế toán

Chuyên viên về hành chính - 

văn phòng
Không
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Trình độ 
Ngành đào 

tạo 

Chuyên ngành đào 

tạo 

(lấy theo bảng điểm)
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Ngày, 
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tính

Dân 

tộc

Trình độ chuyên môn

V Chi cục Chăn nuôi và Thú y (15)

53
Nguyễn Thị Thu 

Trang
19/01/1997 Nữ Kinh Đại học Chăn nuôi Chăn nuôi - Thú y

Chẩn đoán bệnh động vật 

hạng III
Không

54 Phạm Quang Hòa 24/7/1999 Nam Kinh Đại học Thú y Thú y
Chẩn đoán bệnh động vật 

hạng III
Không

55 Lê Ngọc Nam 14/7/1998 Nam Kinh Đại học Chăn nuôi
Chăn nuôi (Chăn nuôi - 

Thú y)

Chẩn đoán bệnh động vật 

hạng III
Không

56 Nguyễn Thị Trang 06/7/1995 Nữ Kinh Đại học Thú y Thú y
Chẩn đoán bệnh động vật 

hạng III

Con thương 

binh

57 Lê Thị Linh 27/8/1993 Nữ Kinh Đại học Thú y Thú y
Chẩn đoán bệnh động vật 

hạng III
Không

58 Phạm Văn Hạnh 31/12/1983 Nam Kinh Đại học
Chăn nuôi 

Thú y
Chăn nuôi Thú y

Chẩn đoán bệnh động vật 

hạng III

Con thương 

binh

59 Mai Xuân Quỳnh 01/2/1998 Nam Kinh Đại học Thú y Thú y
Chẩn đoán bệnh động vật 

hạng III
Không

60 Phạm Quang Anh 17/8/1998 Nam Kinh Đại học Chăn nuôi Chăn nuôi - Thú y
Chẩn đoán bệnh động vật 

hạng III
Không

61 Lê Đình Hiếu 01/10/1994 Nam Kinh Đại học

Chăn nuôi 

(Chăn nuôi - 

Thú y)

Chăn nuôi (Chăn nuôi - 

Thú y)

Chẩn đoán bệnh động vật 

hạng III
Không

62 Lê Xuân Đông 09/7/1996 Nam Kinh Đại học Thú y Thú y
Chẩn đoán bệnh động vật 

hạng III
Không

63 Mai Hà Phương 26/3/1995 Nữ Kinh Đại học Thú y Thú y
Chẩn đoán bệnh động vật 

hạng III
Không
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Trình độ 
Ngành đào 

tạo 

Chuyên ngành đào 

tạo 

(lấy theo bảng điểm)

Vị trí việc làm đăng ký dự 

tuyển

Đối tƣợng ƣu 

tiên

(nếu có)

TT Họ và tên

Ngày, 

tháng, 

năm sinh

Giới 

tính

Dân 

tộc

Trình độ chuyên môn

64 Trịnh Thanh Tùng 03/11/1996 Nam Kinh Đại học

Chăn nuôi 

(Chăn nuôi - 

Thú y)

Chăn nuôi (Chăn nuôi - 

Thú y)

Chẩn đoán bệnh động vật 

hạng III
Không

65 Lê Thị Ngọc Anh 01/9/1993 Nữ Kinh Đại học Kế toán Kế toán Kế toán viên Không

66 Thiều Thùy Linh 30/10/2002 Nữ Kinh Đại học Kế toán Kiểm toán Kế toán viên Không

67 Phan Thị Hải Yến 08/4/2002 Nữ Kinh Đại học Kế toán Kế toán tổng hợp Kế toán viên Không

VI

68 Vũ Thị Bích 07/4/1986 Nữ Kinh Đại học
Bảo quản chế 

biến nông sản

Bảo quản chế biến 

nông sản

Kiểm nghiệm cây trồng hạng 

III

Con thương 

binh

VII Ban Quản lý Vƣờn quốc gia Bến En (17)

69 Lê Đức Huy 25/6/2000 Nam Kinh Đại học
Quản lý đất 

đai
Quản lý đất đai Kiểm lâm viên Không

70 Vi Văn Panh 08/6/1992 Nam Thái Đại học
Quản lý đất 

đai
Quản lý đất đai Kiểm lâm viên

Người dân tộc 

thiểu số

71 Bùi Văn Tuấn 17/8/1994 Nam Thái Đại học
Quản lý tài 

nguyên rừng

Quản lý tài nguyên 

rừng
Kiểm lâm viên

Người dân tộc 

thiểu số

72 Vũ Đăng Hậu 24/8/1990 Nam Kinh Đại học Lâm học Lâm nghiệp Kiểm lâm viên Không

73 Lê Văn Toàn 02/6/1996 Nam Kinh Đại học
Phát triển 

nông thôn
Phát triển nông thôn

Kỹ thuật giống cây trồng, vật 

nuôi hạng III
Không

74 Phạm Văn Quân 22/3/1997 Nam Thái Đại học
Quản lý tài 

nguyên rừng

Quản lý tài nguyên 

rừng

Kỹ thuật giống cây trồng, vật 

nuôi hạng III

Người dân tộc 

thiểu số

Trung tâm Kiểm nghiệm và Chứng nhận chất lƣợng nông, lâm, thủy sản trực thuộc Chi cục Quản lý chất lƣợng Nông lâm sản và Thủy 

sản nay là Chi cục Chi cục Chất lƣợng, Chế biến và Phát triển thị trƣờng  (1)
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Trình độ 
Ngành đào 

tạo 

Chuyên ngành đào 

tạo 
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Dân 

tộc

Trình độ chuyên môn

75 Giàng A Trống 17/2/1995 Nam Mông Đại học Nông học Nông học
Kỹ thuật giống cây trồng, vật 

nuôi hạng III

Người dân tộc 

thiểu số

76 Hà Quang Minh 14/11/2001 Nam Thái Đại học
Quản lý tài 

nguyên rừng

Quản lý tài nguyên 

rừng

Kỹ thuật giống cây trồng, vật 

nuôi hạng III

Người dân tộc 

thiểu số

77 Đỗ Văn Toàn 14/8/1983 Nam Kinh Đại học Nông học Nông học
Kỹ thuật giống cây trồng, vật 

nuôi hạng III
Không

78
Hoàng Văn 

Khánh
05/7/1995 Nam Thái Đại học Nông học Nông học

Kỹ thuật giống cây trồng, vật 

nuôi hạng III

Người dân tộc 

thiểu số

79 Vi Thị Thống 14/4/1994 Nữ Thái Đại học Lâm sinh Lâm sinh Nghiên cứu viên
Người dân tộc 

thiểu số

80
Đầu Minh 

Thương
18/8/2000 Nữ Kinh Đại học

Hệ thống 

thông tin 

quản lý

Tin học Tài chính kế 

toán
Chuyên viên về truyền thông Không

81
Nguyễn Thị Kim 

Huệ
20/10/1995 Nữ Tày Đại học Lâm sinh Lâm sinh Chuyên viên về truyền thông

Người dân tộc 

thiểu số

82
Nguyễn Vũ 

Khánh Linh
03/10/2001 Nữ Kinh Đại học

Kinh tế nông 

nghiệp
Kinh tế nông nghiệp

Chuyên viên về kế hoạch 

đầu tư
Không

83 Mai Xuân Hiếu 06/7/1999 Nam Kinh Đại học
Quản trị kinh 

doanh
Quản trị kinh doanh

Chuyên viên về kế hoạch 

đầu tư
Không

84 Tống Thanh Sơn 26/10/2001 Nam Kinh Đại học Kinh tế Kinh tế
Chuyên viên về kế hoạch 

đầu tư
Không

85
Nguyễn Xuân 

Cường
02/12/1999 Nam Kinh Đại học Lưu trữ học Lưu trữ học Văn thư viên Không
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Trình độ 
Ngành đào 

tạo 

Chuyên ngành đào 

tạo 

(lấy theo bảng điểm)

Vị trí việc làm đăng ký dự 

tuyển

Đối tƣợng ƣu 

tiên

(nếu có)

TT Họ và tên

Ngày, 

tháng, 

năm sinh

Giới 

tính

Dân 

tộc

Trình độ chuyên môn

VIII Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu (7)

86 Vi Văn Lược 03/5/1995 Nam Thái Đại học Lâm nghiệp Lâm nghiệp Kiểm lâm viên
Người dân tộc 

thiểu số

87 Vàng A Sùng 01/01/1991 Nam Mông Đại học Luật Kinh tế Luật Kinh tế Kiểm lâm viên
Người dân tộc 

thiểu số

88 Phạm Anh Thiện 20/10/1994 Nam Thái Đại học
Bảo vệ thực 

vật
Bảo vệ thực vật Kiểm lâm viên

Người dân tộc 

thiểu số

89 Vi Minh Thành 17/5/1995 Nam Thái Đại học Lâm nghiệp Lâm nghiệp Kiểm lâm viên
Người dân tộc 

thiểu số

90 Hà Văn Tuân 09/4/1995 Nam Thái Đại học Lâm nghiệp Lâm nghiệp Kiểm lâm viên
Người dân tộc 

thiểu số

91 Sùng A Khua 01/01/1997 Nam Mông Đại học Luật Luật Kiểm lâm viên
Người dân tộc 

thiểu số

92
Phạm Văn 

Phương
20/3/1992 Nam Thái Đại học Nông học

Nông học (Trồng trọt 

định hướng công nghệ 

cao)

Kỹ thuật giống cây trồng vật 

nuôi hạng III

Người dân tộc 

thiểu số; Con 

thương binh

IX Ban Quản lý rừng phòng hộ Thạch Thành (3)

93 Bùi Minh Tưởng 15/02/1982 Nam Kinh Đại học Lâm nghiệp Lâm nghiệp
Quản lý, bảo vệ rừng hạng 

III

Con thương 

binh

94 Hoàng Xuân Linh 01/10/1995 Nam Kinh Đại học Lâm nghiệp Lâm nghiệp
Quản lý, bảo vệ rừng hạng 

III
Không

95
Hà Thị Huyền 

Trang
15/12/1990 Nữ Kinh Đại học Kế toán Kế toán

Chuyên viên về hành chính - 

văn phòng
Không

X Ban Quản lý rừng phòng hộ Mƣờng Lát (3)

96 Phạm Hoàng Sơn 11/5/1996 Nam Kinh Đại học Kế toán Kiểm toán Kế toán viên Không



10

Trình độ 
Ngành đào 

tạo 

Chuyên ngành đào 

tạo 

(lấy theo bảng điểm)

Vị trí việc làm đăng ký dự 

tuyển

Đối tƣợng ƣu 

tiên

(nếu có)

TT Họ và tên

Ngày, 

tháng, 

năm sinh

Giới 

tính

Dân 

tộc

Trình độ chuyên môn

97 Hà Văn Điệp 04/3/1995 Nam Thái Đại học
Tài chính - 

ngân hàng
Hải quan Kế toán viên

 Người dân tộc 

thiểu số

98 Hà Thị Chanh 27/01/1997  Nữ Thái Đại học Kế toán Kế toán Kế toán viên
 Người dân tộc 

thiểu số

XI Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Chàng (2)

99 Lê Quốc Vũ 07/8/1989 Nam Kinh Đại học Lâm học Lâm học
Quản lý, bảo vệ rừng hạng 

III
Không

100 Lê Văn Xuân 27/7/1991 Nam Thổ Đại học
Nông lâm kết 

hợp
Nông lâm kết hợp

Quản lý, bảo vệ rừng hạng 

III

 Người dân tộc 

thiểu số

XII Ban Quản lý rừng phòng hộ Quan Sơn (1)

101 Vi Văn Toại 25/3/1992 Nam Thái Đại học Kế toán Kế toán Kế toán viên
Người dân tộc 

thiểu số

XIII Ban Quản lý rừng phòng hộ Nhƣ Thanh (8)

102 Quách Văn Tùng 27/10/1991 Nam Mường Đại học Lâm học Lâm học
Quản lý, bảo vệ rừng hạng 

III

 Người dân tộc 

thiểu số

103 Bùi Mạnh Nam 17/6/1979 Nam Mường Đại học Nông học Nông học
Quản lý, bảo vệ rừng hạng 

III

 Người dân tộc 

thiểu số

104 Trương Ngọc Hà 24/01/1993 Nam Kinh Đại học Luật Luật
Quản lý, bảo vệ rừng hạng 

III
Không

105 Lê Công Tuyến 05/4/1993 Nam Thổ Đại học
Quản lý đất 

đai
Quản lý đất đai

Quản lý, bảo vệ rừng hạng 

III

 Người dân tộc 

thiểu số

106
Nguyễn Thị Bích 

Ngọc
19/11/1993 Nữ Kinh Đại học Nông học Nông học

Quản lý, bảo vệ rừng hạng 

III
Không



11

Trình độ 
Ngành đào 

tạo 

Chuyên ngành đào 

tạo 

(lấy theo bảng điểm)

Vị trí việc làm đăng ký dự 

tuyển

Đối tƣợng ƣu 

tiên

(nếu có)

TT Họ và tên

Ngày, 

tháng, 

năm sinh

Giới 

tính

Dân 

tộc

Trình độ chuyên môn

107 Quách Văn Thân 06/10/1986 Nam Mường Đại học
Quản lý nhà 

nước
Quản lý nhà nước

Chuyên viên về hành chính - 

văn phòng

 Người dân tộc 

thiểu số

108 Lê Viết Hoàng 22/5/1988 Nam Kinh Đại học
Quản trị kinh 

doanh
Quản trị kinh doanh

Chuyên viên về hành chính - 

văn phòng
Không

109
Nguyễn Thị Thu 

Uyên
25/7/2001 Nữ Kinh Đại học Kế toán Kế toán Chuyên viên về tổng hợp Không

XIV Ban Quản lý rừng phòng hộ Nghi Sơn (1)

110 Phạm Văn Thắng 19/5/1989 Nam Kinh Đại học Lâm nghiệp Lâm nghiệp
Quản lý, bảo vệ rừng hạng 

III
Không

XV Ban Quản lý rừng phòng hộ Thƣờng Xuân (1)

111 Nguyễn Sỹ Huyện 04/3/1983 Nam Kinh Đại học Lâm học Lâm học
Quản lý, bảo vệ rừng hạng 

III
Không

XVI Ban Quản lý Cảng cá Thanh Hoá (6)

112
Trịnh Thị Thu 

Ngân
06/9/2000 Nữ Kinh Đại học

Quản trị kinh 

doanh
Quản trị kinh doanh

Quản lý, vận hành cảng cá, 

bến cá, khu neo đậu tránh trú 

bão cho tàu cá, khu bảo tồn 

biển hạng III

Không

113 Phạm Văn Vinh 05/12/1988 Nam Kinh Đại học Kế toán Kế toán

Quản lý, vận hành cảng cá, 

bến cá, khu neo đậu tránh trú 

bão cho tàu cá, khu bảo tồn 

biển hạng III

Không

114 Nguyễn Văn An 19/4/1999 Nam Kinh Đại học
Nuôi trồng 

thủy sản
Bệnh học thủy sản

Quản lý, vận hành cảng cá, 

bến cá, khu neo đậu tránh trú 

bão cho tàu cá, khu bảo tồn 

biển hạng III

Không
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Trình độ 
Ngành đào 

tạo 

Chuyên ngành đào 

tạo 

(lấy theo bảng điểm)

Vị trí việc làm đăng ký dự 

tuyển

Đối tƣợng ƣu 

tiên

(nếu có)

TT Họ và tên

Ngày, 

tháng, 

năm sinh

Giới 

tính

Dân 

tộc

Trình độ chuyên môn

115 Nguyễn Sỹ Biển 12/10/1981 Nam Kinh Đại học
Điều khiển 

tàu biển
Điều khiển tàu biển

Quản lý, vận hành cảng cá, 

bến cá, khu neo đậu tránh trú 

bão cho tàu cá, khu bảo tồn 

biển hạng III

Không

116 Lê Thị Hà 18/10/1984 Nữ Kinh Đại học
Hành chính 

học
Hành chính học

Chuyên viên về hành chính - 

văn phòng
Không

117 Mai Thị Hà 10/8/2002 Nữ Kinh Đại học Luật Luật
Chuyên viên về hành chính - 

văn phòng
Không

(Danh sách này gồm có 117 thí sinh)./.
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